
Biểu số 89/CK-NSNN

1000000 1000000 Đơn vị:  Triệu đồng./.

Tổng  số

Trong đó: 

Phần NSĐP 

được hưởng

A B 1 2=3+5 3 4 5 6 7 8 9=2+6+7+8

TỔNG SỐ 2.763 965 515 2.248 450 28.245,536 0 0,0 29.210,536

1 UBND xã Lợi Hải 915 290 135 780 155 5.238,519 5.528,019

2 UBND xã Công Hải 375 183 135 240 48 5.064,889 5.247,889

2 UBND xã Bắc Sơn 225 117 90 135 27 5.316,128 5.433,128

3 UBND xã Bắc Phong 1.175 333 120 1.055 213 3.289,171 3.622,171

3 UBND xã Phước Kháng 23 17 15 8 2 4.348,195 4.364,695

4 UBND xã Phước Chiến 50 26 20 30 6 4.988,634 5.014,634

Thu NSĐP 

được 

hưởng 

theo phân 

cấp

Chia ra

Số bổ sung 

cân đối từ 

ngân sách 

cấp trên

 ỦY BAN NHÂN DÂN
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ngân sách 
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Thu chuyển 

nguồn từ 

năm trước 

chuyển 

sang

Tổng chi 

cân đối 

NSĐP
Thu NSĐP 

hưởng 

100%

Thu phân chia

HUYỆN THUẬN BẮC

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ

NĂM 2024
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